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MỞ ĐÀU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo 

ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội. Quá trình 

này đòi hỏi phải có trật tự, nề nếp để hướng hoạt động của từng người vào 

việc thực hiện kế hoạch chung để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Yếu tố tạo 

nên trật tự, nề nếp giữa một nhóm người hay một đơn vị trong quá trình lao 

động chính là kỷ luật lao động. Với ý nghĩa đó, kỷ luật lao động là một nhu 

cầu khách quan của các đơn vị sử dụng lao động. Đặc biệt, trong điều kiện 

sản xuất ngày càng phát triển, cùng với đó là trình độ phân công, tổ chức 

lao động trong xã hội ngày càng cao, thì vấn đề duy trì kỷ luật lao động 

càng trở nên quan trọng hơn. Trong đó, xử lý kỷ luật sa thải là hình thức xử 

lý kỷ luật lao động nghiêm khắc nhất bởi hệ quả pháp lý là làm chấm dứt 

quan hệ lao động, nên đã tác động trực tiếp đến ý thức chấp hành kỷ luật 

lao động của người lao động. 

Kỷ luật lao động được coi là một trong những nội dung quan trọng của 

quyền quản lý lao động, là vấn đề thiết yếu đối với mọi quá trình lao động. 

Để đảm bảo kỷ luật lao động được thực nghiêm túc trên thực tế và có thể 

trực tiếp tác động tới ý thức chấp hành kỷ luật của người lao động, pháp 

luật quy định về xử lý kỷ luật lao động khi người lao động có hành vi vi 

phạm kỷ luật lao động.  

Kỷ luật sa thải chính là hình thức xử lý kỷ luật lao động nghiêm khắc 

nhất đối với người lao động được ghi nhận trong Bộ luật Lao động nhằm bảo 

vệ sự tuân thủ kỷ luật lao động, góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương của 

doanh nghiệp, đồng thời, tạo cho người lao động tác phong làm việc công 

nghiệp, là yếu tố thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Có nhiều 

nguyên nhân dẫn đến việc người sử dụng lao động (NSDLĐ) áp dụng hình 
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thức xử lý kỷ luật sa thải. Đầu tiên là do ý thức chấp hành kỷ luật lao động 

của người lao động còn thấp, tác phong lao động công nghiệp chưa cao, dẫn 

đến số lượng hành vi vi phạm kỷ luật lao động không ngừng tăng lên ở những 

mức độ khác nhau. Bên cạnh những trường hợp sa thải được áp dụng pháp 

luật một cách khách quan, không ít trường hợp, người sử dụng lao động cố 

tình khai thác vào những quy định chưa chặt chẽ của pháp luật để thực hiện 

việc sa thải người lao động. Thực tế cũng cho thấy, một trong các vấn đề mà 

các bên tranh chấp quan tâm khi đưa các vụ án lao động về kỷ luật sa thải ra 

giải quyết tại cơ quan giải quyết tranh chấp là là việc giải quyết hậu quả pháp 

lý của xử lý kỷ luật sa thải.  

Mặc dù Bộ luật Lao động năm 2012 đã có một số nội dung tiến bộ, hiện 

đại liên quan đến kỷ luật sa thải, nhưng đến thời điểm hiện tại, Bộ luật này 

cũng đã bộc lộ những điểm không phù hợp, gây khó khăn trong việc thực thi 

pháp luật, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của cả 

người lao động và người sử dụng lao động. Điều này cũng đã gây khó khăn, 

lúng túng cho chủ thể có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp lao 

động về xử lý kỷ luật sa thải một cách triệt để và có hiệu quả. Bên cạnh đó, 

Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế 

giới (WTO) và cũng đang hoàn tất đàm phán nhiều Hiệp định thương mại tư 

do thế hệ mới, vì vậy cũng đặt ra nhiều nghĩa vụ mới trong việc thực hiện các 

cam kết quốc tế về kinh tế, thương mại, trong đó có các cam kết ở lĩnh vực 

lao động.  

Việc chấp hành kỷ luật lao động không chỉ nhằm duy trì trật tự trong 

doanh nghiệp, tạo ra năng suất chất lượng làm việc hiệu quả cho quá trình lao 

động, mà đó còn là điều kiện để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, xuất khẩu lao 

động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và thực hiện 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ những lý do trên, đòi hỏi chúng ta 

phải có một hệ thống pháp luật phù hợp, hiệu quả, đặc biệt là trong duy trì kỷ 
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luật lao động, làm thế nào để vừa đảm bảo quyền quản lý lao động của 

NSDLĐ, vừa bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động 

(NLĐ) trong quan hệ lao động. 

Ngày nay, rất nhiều vụ tranh chấp xảy ra đều trực tiếp hoặc gián tiếp 

liên quan đến kỷ luật sa thải như các tranh chấp về kỷ luật sa thải trái pháp 

luật, những cuộc đình công xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ việc người 

lao động bị xử lý kỷ luật sa thải. Thực tiễn giải quyết tại Toà án hiện nay 

cũng cho thấy, số lượng các vụ án tranh chấp về kỷ luật sa thải chiếm một 

tỷ lệ khá cao và có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, những tranh chấp này 

thường có diễn biến phức tạp và mâu thuẫn giữa các chủ thể thường rất gay 

gắt, bởi khi xảy ra kỷ luật sa thải, quan hệ lao động giữa các chủ thể đi đến 

chấm dứt. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, mà một 

trong những nguyên nhân phải kể đến chính là thể chế pháp luật về kỷ luật 

sa thải hiện nay còn nhiều bất cập, hạn chế chưa phù hợp với thực tế. Vì 

vậy, việc nghiên cứu, đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành, 

tiếp thu có chọn lọc những tiến bộ trong pháp luật quốc tế và các nước trên 

thế giới để đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề xử 

lý kỷ luật sa thải là hết sức cần thiết.  

Từ những lý do được phân tích ở trên, nên tác giả đã mạnh dạn lựa chọn 

đề tài “Kỷ luật sa thải theo pháp luật lao động Việt Nam” để nghiên cứu và 

làm Luận án Tiến sĩ luật học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Mục đích của luận án là nhằm nghiên cứu toàn diện, sâu sắc, có hệ thống 

một số vấn đề lý luận về kỷ luật sa thải theo pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở 

quan điểm về lý luận được nghiên cứu, luận án tập trung phân tích thực trạng 

thực hiện pháp luật về kỷ luật sa thải theo quy định của pháp luật lao động 

Việt Nam. Thông qua việc đánh giá những điểm bất cập của pháp luật hiện 
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hành, luận án đưa ra các kiến nghị về định hướng và giải pháp sửa đổi, bổ 

sung một số quy định pháp luật về xử lý kỷ luật sa thải ở Việt Nam theo 

hướng phù hợp với sự phát triển của thị trường lao động trong bối cảnh hội 

nhập sâu rộng với quốc tế và khu vực hiện nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Từ mục đích nghiên cứu ở trên, Luận án xác định các nhiệm vụ nghiên 

cứu cụ thể như sau: 

Một là, thực hiện tổng quan và đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 

các vấn đề liên quan đến đề tài luận án, từ đó, chỉ ra các vấn đề, luận điểm cần 

tiếp tục triển khai làm rõ trong phạm vi và nội dung nghiên cứu của luận án; 

chỉ rõ cơ sở lý thuyết nghiên cứu, các lý thuyết nghiên cứu được áp dụng, đặt 

ra các câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu, làm rõ hướng tiếp cận 

nghiên cứu của luận án. 

Hai là, nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận như: Khái niệm, 

đặc điểm của kỷ luật sa thải, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc xử lý kỷ luật 

sa thải đối với các bên trong quan hệ lao động; sự cần thiết phải điều chỉnh 

bằng pháp luật và nội dung điều chỉnh pháp luật đối với kỷ luật sa thải, đánh 

giá tính hợp lý của pháp luật hiện hành về xử lý kỷ luật sa thải;  

Ba là, phân tích thực trạng pháp luật về kỷ luật sa thải và thực tiễn thi 

hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những điểm bất cập cũng như các 

tồn tại, chưa hợp lý của các quy định hiện hành về xử lý kỷ luật sa thải cần 

hoàn thiện. 

Bốn là, đề xuất những phương hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về kỷ luật sa thải ở 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn hội nhập quốc tế. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đôí tượng nghiên cưú 

Đối tượng nghiên cứu cuả luâṇ án là những vấn đề lý luận và thực tiễn 

cũng như đề xuất hoàn thiện pháp luật về kỷ luật sa thải. Về vấn đề lý luận, 

Luận án viện dẫn, nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật các nước trên thế 

giới (Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản…), so sánh, đối chiếu với 

các quy định của pháp luật lao động và pháp luật có liên quan, quy định của 

pháp luật lao động một số nước trên thế giới để đưa ra những lý luận chung 

nhất về kỷ luật sa thải.  

Về vấn đề thực trạng, luận án nghiên cứu hệ thống các quy điṇh pháp 

luâṭ Việt Nam về điều kiện, nguyên tắc và triǹh tự, thủ tục, hậu quả pháp lý 

của kỷ luật sa thaỉ, thực trạng quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng ở các 

doanh nghiệp Việt Nam nói chung và đối chiếu với những tình huống thực tế. 

Cụ thể, luận án nghiên cứu về hình thức xử lý kỷ luật sa thải của chủ thể 

NSDLĐ được thực hiện trong đơn vị sử dụng lao động, từ đó có những đánh 

giá về hiệu quả thi hành pháp luật đối với vấn đề này. Từ những phân tích về 

thực trạng pháp luật và thi tiễn thực hiện, luận án rút ra những đánh giá và đề 

xuất những phương án nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam. Để làm sâu sắc 

các vấn đề nghiên cứu, tùy từng nội dung và yêu cầu đặt ra, luận án tham 

khảo các nghiên cứu về những đối tượng khác có liên quan đến các nội dung 

nêu trên. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung, dưới góc độ pháp lý, luận án chỉ tập trung nghiên cứu 

những vấn đề lý luận và thực tiễn về kỷ luật sa thải theo pháp luật với tư cách 

là một nội dung của pháp luật lao động Việt Nam. Đồng thời, luận án đi sâu 

vào nghiên cứu những nội dung trực tiếp đến kỷ luật sa thải như nguyên tắc, 

căn cứ, thẩm quyền, trình tự thủ tục, thời hiệu, hậu quả pháp lý… 
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Còn một số vấn đề có liên quan như tranh chấp, khiếu nại, xử lý vi phạm 

trong lĩnh vực lao động liên quan đến kỷ luật sa thải, luận án xin đề cập ở 

mức độ nhất định, bởi những vấn đề đó hiện được giải quyết theo cơ chế giải 

quyết tranh chấp nói chung nên có thể tiếp thu ở các công trình nghiên cứu 

khác hoặc tiếp tục nghiên cứu ở các công trình khoa học sau này. 

Về không gian và thời gian, luận án tập trung nghiên cứu về nội dung 

điều chỉnh pháp luật về kỷ luật sa thải trong bối cảnh kinh tế - xã hội của 

Việt Nam, kể từ khi Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực từ ngày 

01/05/2013 cho đến nay. 

4. Phương pháp luâṇ và phương phaṕ nghiên cứu 

Công trình được thực hiện trên cơ sở áp dụng phương phaṕ luâṇ duy vật 

biêṇ chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về đường lối đổi mới đất 

nước, tinh thần cải cách tư pháp để có thể khai thác được bản chất của vấn đề 

xử lý kỷ luật sa thải một cách toàn diện và triệt để. Bên cạnh đó, Luận án 

cũng sử dụng đa dạng và kết hợp những phương pháp nghiên cứu truyền 

thống và có độ tin cậy cao như: Phân tích, tổng hợp, bình luận, thống kê, lịch 

sử và so sánh luật học… Cụ thể: 

Phương pháp lịch sử được sử dụng để tập hợp các tài liệu, công trình 

nghiên cứu trong nước và nước ngoài dựa trên các mốc thời gian, lĩnh vực 

pháp luật cũng như hệ thống pháp luật nhằm lựa chọn, tập hợp một cách 

đầy đủ nhất các tài liệu liên quan đến đề tài luận án ở các nguồn khác nhau. 

Phương pháp này được sử dụng ngay sau khi định hướng chọn đề tài và 

xây dựng kế hoạch nghiên cứu đề tài, đặc biệt được sử dụng để tổng quan 

tình hình nghiên cứu đề tài và được kết hợp với các phương pháp khác 

trong quá trình tìm hiểu các vấn đề lý luận cũng như thực trạng pháp luật 

về kỷ luật sa thải. 
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Phương pháp phân tích được sử dụng ở tất cả các nội dung của luận án 

nhằm để phân tách và tìm hiểu các vấn đề lý luận, các quy định của pháp luật 

cũng như thực tiễn thực hiện, các yêu cầu của việc hoàn thiện quy định của 

pháp luật cũng như những đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp 

luật về kỷ luật sa thải theo mục đích và nhiệm vụ mà luận án đã đặt ra. 

Phương pháp tổng hợp là phương pháp liên kết, sắp xếp các tài liệu, 

thông tin đã thu thập và đánh giá những tư liệu này để tạo ra một hệ thống lý 

thuyết đầy đủ, sâu sắc về chủ đề nghiên cứu. Phương pháp này được sử dụng 

xuyên suốt công trình. Tại Chương 2, phương pháp này được sử dụng để lý 

giải sự cần thiết phải ban hành các quy định pháp luật xử lý kỷ luật sa thải và 

phân tích mối quan hệ giữa vấn đề này với các vấn đề khác có liên quan. Tại 

Chương 3, phương pháp này được sử dụng khi phân tích các quy định về xử 

lý kỷ luật sa thải và đưa ra kết luận liên quan đến nội dung đó. Khi dùng 

phương pháp này, công trình tổng quát được những điểm cơ bản là nguyên 

nhân dẫn đến hạn chế của các quy định pháp luật về xử lý kỷ luật sa thải cũng 

như những câu hỏi trọng tâm dẫn đến việc còn tồn tại nhiều quan điểm khác 

nhau về vấn đề này.  

Tại Chương 4, các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về xử kỷ 

luật sa thải mà công trình đề cập đến cũng được xây dựng dựa trên cơ sở tổng 

hợp các kinh nghiệm thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế 

và pháp luật các nước trên thế giới; và là sự tổng hợp các giải pháp từ việc 

hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam đến việc đưa ra giải pháp nâng 

cao hiệu quả thực hiện pháp luật lao động xử kỷ luật sa thải. 

Phương pháp chứng minh được sử dụng ở hầu hết các nội dung luận án, 

nhằm đưa ra các dẫn chứng (các quy định, tài liệu, số liệu, vụ việc thực tiễn...) 

làm rõ các luận điểm, luận cứ trong các nội dung về lý luận ở chương 1, 

chương 2, các nhận định trong các nội dung ở chương 3 và đặc biệt là các ý 

kiến, quan điểm về sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về kỷ luật sa thải 

trong chương 4 của luận án. 


